
UBND XÃ ĐÔNG THÁI NINH

PHÒNG VĂN  HÓA - XÃ HỘI

1 061 Bùi Nguyệt Ánh Nữ 12/08/2013 7B Thái Xuyên 6,75

2 062 Tạ Thị Thúy Diễm Nữ 19/04/2013 7A Thái Đô 4,50

3 063 Lương Bá Đức Nam 09/06/2013 7A Mỹ Lộc 9,00

4 064 Phạm Thùy Dương Nữ 27/01/2013 7A Thái Tân 5,50

5 065 Vi Nguyễn Bảo Hân Nữ 13/01/2013 7B Thái Xuyên 6,50

6 066 Nguyễn Thu Hiền Nữ 11/10/2013 7A Thái Đô 6,50

7 067 Vũ Phương Linh Nữ 02/11/2013 7A Thái Học 15,00

8 068 Tạ Thị Thùy Linh Nữ 23/01/2013 7B Thái Xuyên 8,50

9 069 Bùi Lâm Trúc Ly Nữ 25/09/2013 7B Mỹ Lộc 11,50

10 070 Trần Huyền My Nữ 02/11/2013 7B Thái Đô 8,75

11 071 Vũ Thị Thúy Nga Nữ 13/09/2013 7B Thái Đô 8,50

12 072 Phạm Bảo Ngọc Nữ 12/02/2013 7B Mỹ Lộc 10,00

13 073 Đỗ Minh Nguyệt Nữ 06/03/2013 7A Thái Học 14,00

14 074 Bùi Yến Nhi Nữ 30/05/2013 7A Mỹ Lộc 6,00

15 075 Vũ Thị Yến Nhi Nữ 29/05/2013 7A Thái Xuyên 9,00

16 076 Vũ Yến Nhi Nữ 14/02/2013 7B Thái Xuyên 9,25

17 077 Nguyễn Hà Phương Nữ 05/08/2013 7A Thái Đô 10,25

18 078 Vũ Như Quỳnh Nữ 13/05/2013 7B Mỹ Lộc 9,25

19 079 Giang Kiều Thanh Nữ 11/08/2013 7B Mỹ Lộc 6,00
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